
10 10 20 60
1 B15DCCN033 Nguyễn Ngọc Anh D15CQCN11-B 10,0 9,0 9,5 9,5 9,5
2 B15DCCN035 Nguyễn Văn Nhật Anh D15CQCN02-B 10,0 6,0 8,5 7,5 7,8
3 B15DCCN057 Nguyễn Văn Bảy D15CQCN02-B 10,0 7,0 8,5 5,5 6,7
4 B15DCCN084 Tào Ngọc Cường D15CQCN07-B 10,0 3,0 8,0 1,5 3,8
5 B15DCCN094 Nguyễn Đăng Đại D15CQCN06-B 9,0 2,0 9,0 2,5 4,4
6 B15DCCN095 Phạm Minh Đại D15CQCN07-B 10,0 2,0 8,0 3,0 4,6
7 B15DCCN102 Bùi Quang Danh D15CQCN03-B 10,0 4,0 8,0 5,5 6,3
8 B15DCCN116 Nguyễn Tiến Đạt D15CQCN06-B 7,0 2,0 8,0 5,5 5,8
9 B15DCCN117 Thân Hoàng Đạt D15CQCN07-B 10,0 4,0 8,0 5,5 6,3
10 B15DCCN118 Nguyễn Văn Diện D15CQCN08-B 10,0 4,0 8,5 8,0 7,9
11 B15DCVT072 Trần Phương Đông D15CQVT08-B 8,0 3,0 5,0 2,0 3,3
12 B15DCCN145 Nguyễn Tiến Dũng D15CQCN02-B 10,0 8,0 8,5 7,0 7,7
13 B15DCCN158 Phạm Hồng Dương D15CQCN04-B 10,0 5,0 9,0 4,0 5,7
14 B13CCVT010 Phan Thế Dương C13CQVT01-B 10,0 3,0 7,0 4,5 5,4
15 B15DCAT057 Hoàng Mạnh Duy D15CQAT01-B 9,0 3,0 7,5 2,0 3,9
16 B15DCCN172 Bùi Thị Hà D15CQCN07-B 10,0 5,0 8,0 9,5 8,8
17 B15DCCN173 Phan Thị Diệu Hà D15CQCN08-B 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
18 B15DCCN181 Cao Đắc Hải D15CQCN05-B 10,0 3,0 8,0 5,0 5,9
19 B15DCCN194 Nguyễn Thị Hằng D15CQCN07-B 10,0 7,0 9,0 10,0 9,5
20 B15DCCN215 Tô Ngọc Hiếu D15CQCN06-B 10,0 7,0 8,5 6,0 7,0
21 B15DCCN227 Lê Thị Thanh Hoa D15CQCN07-B 10,0 3,0 8,0 5,5 6,2
22 B15DCCN231 Nguyễn Bá Hoàn D15CQCN11-B 10,0 6,0 8,0 4,0 5,6
23 B15DCVT176 Trần Đình Huệ D15CQVT08-B 6,0 2,0 8,5 1,0 3,1
24 B15DCCN250 Lê Kim Hùng D15CQCN08-B 8,0 2,0 8,0 1,0 3,2
25 B15DCCN245 Nguyễn Quốc Hùng D15CQCN03-B 9,0 5,0 8,0 6,0 6,6
26 B15DCCN251 Nguyễn Văn Hùng D15CQCN09-B 9,0 5,0 8,0 5,0 6,0
27 B15DCCN249 Phạm Văn Hùng D15CQCN07-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
28 B15DCCN272 Đồng Quốc Huy D15CQCN08-B 10,0 3,0 8,5 7,5 7,5
29 B15DCCN273 Nguyễn Đức Huy D15CQCN09-B 10,0 9,0 9,5 9,5 9,5
30 B15DCCN280 Đàm Thị Minh Huyền D15CQCN05-B 10,0 9,0 8,0 9,5 9,2
31 B15DCCN279 Nguyễn Phương Huyền D15CQCN04-B 10,0 4,0 8,0 6,5 6,9
32 B15DCCN282 Đặng Nhật Khánh D15CQCN07-B 10,0 3,0 9,0 8,0 7,9
33 B15DCCN288 Dương Văn Khôi D15CQCN02-B 10,0 3,0 6,0 4,0 4,9
34 B15DCCN313 Lê Xuân Lộc D15CQCN05-B 10,0 2,0 8,5 5,0 5,9
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35 B15DCCN322 Đào Duy Long D15CQCN03-B 9,0 5,0 7,0 2,0 4,0
36 B15DCCN321 Hoàng Long D15CQCN02-B 10,0 7,0 9,0 7,0 7,7
37 B15DCCN325 Đinh Thiện Luân D15CQCN06-B 10,0 3,0 8,5 4,0 5,4
38 B15DCCN341 Lê Đức Mạnh D15CQCN11-B 10,0 4,0 8,5 4,0 5,5
39 B15DCCN342 Phan Đức Mạnh D15CQCN01-B 9,0 2,0 9,0 1,0 3,5
40 B15DCCN359 Nguyễn Quang Minh D15CQCN07-B 10,0 4,0 8,0 2,0 4,2
41 B15DCCN361 Nguyễn Văn Minh D15CQCN09-B 10,0 2,0 7,0 2,5 4,1
42 B15DCVT265 Tô Văn Nam D15CQVT01-B 10,0 3,0 8,0 5,0 5,9
43 B15DCCN390 Nguyễn Đình Nghĩa D15CQCN05-B 10,0 3,0 9,0 1,5 4,0
44 B15DCCN389 Nguyễn Thị Nghĩa D15CQCN04-B 10,0 2,0 7,5 7,0 6,9
45 B15DCCN394 Đỗ Văn Ngọc D15CQCN09-B 10,0 3,0 8,0 3,5 5,0
46 B15DCCN418 Đỗ Xuân Phương D15CQCN11-B 10,0 5,0 8,0 8,0 7,9
47 B15DCVT318 Đoàn Văn Quân D15CQVT06-B 10,0 2,0 8,5 6,0 6,5
48 B15DCCN428 Lê Hải Quân D15CQCN10-B 10,0 5,0 9,0 9,5 9,0
49 B15DCCN431 Nguyễn Công Quân D15CQCN02-B 10,0 3,0 8,5 2,5 4,5
50 B15DCCN426 Phạm Hồng Quân D15CQCN08-B 9,0 3,0 7,5 0,0 2,7
51 B15DCCN436 Tạ Văn Quang D15CQCN07-B 9,0 4,0 7,0 4,0 5,1
52 B15DCCN448 Kiều Quang Quỳnh D15CQCN08-B 10,0 9,0 9,0 9,0 9,1
53 B15DCCN456 Nguyễn Thế Sáu D15CQCN05-B 10,0 5,0 8,0 9,5 8,8
54 B15DCCN458 Nguyễn Thị Sen D15CQCN07-B 10,0 6,0 8,5 10,0 9,3
55 B15DCCN464 Lê Nho Sơn D15CQCN02-B 9,0 3,0 6,5 4,5 5,2
56 B15DCCN470 Nguyễn Hồng Sơn D15CQCN08-B 9,0 3,0 8,0 7,0 7,0
57 B15DCCN477 Lê Văn Tài D15CQCN04-B 9,0 2,0 6,0 2,3 Vắng
58 B15DCVT357 Bùi Mạnh Tấn D15CQVT05-B 10,0 7,0 8,5 8,0 8,2
59 B15DCCN482 Trịnh Ngọc Thạch D15CQCN09-B 10,0 6,0 8,5 8,5 8,4
60 B15DCCN488 Nguyễn Minh Thái D15CQCN04-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
61 B15DCCN497 Đậu Thế Thắng D15CQCN02-B 9,0 2,0 7,5 2,5 4,1
62 B15DCVT373 Nguyễn Văn Thành D15CQVT05-B 10,0 2,0 8,0 5,0 5,8
63 B15DCCN538 Trần Vũ Thọ D15CQCN10-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
64 B15DCCN545 Nguyễn Đức Thuận D15CQCN06-B 10,0 6,0 9,0 6,5 7,3
65 B15DCCN549 Hà Thu Thủy D15CQCN10-B 10,0 7,5 8,5 5,0 6,5
66 B15DCCN554 Lê Tất Tiến D15CQCN04-B 10,0 2,0 7,5 3,5 4,8
67 B15DCCN561 Phạm Văn Triệu D15CQCN11-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
68 B15DCCN563 Nguyễn Quang Trình D15CQCN02-B 10,0 7,0 7,5 5,5 6,5
69 B15DCCN573 Nguyễn Thành Trung D15CQCN01-B 9,0 2,0 7,0 5,5 5,8
70 B15DCCN575 Nguyễn Văn Trung D15CQCN03-B 10,0 3,0 9,0 5,0 6,1
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71 B15DCCN581 Trịnh Quang Trung D15CQCN09-B 10,0 3,0 8,5 7,0 7,2
72 B15DCAT174 Vũ Hoàng Trung D15CQAT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
73 B15DCAT177 Vũ Thành Trung D15CQAT01-B 10,0 5,0 8,5 8,5 8,3
74 B15DCVT416 Dương Đình Trường D15CQVT08-B 10,0 2,0 7,5 2,0 3,9
75 B15DCCN584 Nguyễn Đình Trường D15CQCN01-B 10,0 3,0 8,5 7,0 7,2
76 B15DCCN585 Nguyễn Văn Trường D15CQCN02-B 10,0 2,0 7,0 1,0 3,2
77 B15DCCN609 Lê Minh Tuấn D15CQCN04-B 10,0 5,0 8,0 5,5 6,4
78 B15DCCN603 Lê Văn Tuấn D15CQCN09-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
79 B15DCAT190 Vũ Quốc Tuấn D15CQAT02-B 10,0 6,0 9,0 6,5 7,3
80 B15DCCN622 Nguyễn Thanh Tùng D15CQCN06-B 9,0 2,0 7,0 2,0 3,7
81 B15DCCN629 Tạ Khắc Tùng D15CQCN02-B 9,0 7,0 7,5 3,0 4,9
82 B15DCCN632 Lê Viết Tuyến D15CQCN05-B 10,0 2,0 7,5 4,0 5,1
83 B15DCCN645 Đàm Trọng Việt D15CQCN07-B 10,0 8,0 9,0 8,0 8,4
84 B15DCCN644 Nguyễn Minh Việt D15CQCN06-B 10,0 7,0 7,5 8,0 8,0
85 B15DCCN648 Nguyễn Văn Vinh D15CQCN10-B 9,0 4,0 9,0 3,0 4,9
86 B15DCCN656 Trần Quốc Vũ D15CQCN07-B 10,0 5,0 8,0 8,0 7,9
87 B15DCCN658 Dương Thị Vui D15CQCN09-B 10,0 3,0 8,5 2,0 4,2
88 B15DCCN662 Nguyễn Xuân Vượng D15CQCN02-B 10,0 2,0 7,5 5,0 5,7

- Số SV theo DS: 88 SV 81 SV
- Số SV thi đạt: 71 SV 1 SV
- Số SV thi không đạt: 17 SV 0 SV
- Số SV thi lại: 0 SV

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

Nguyễn Xuân TrườngNguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân

SỐ 1 SỐ 2

- Số SV dự thi:
Ghi chú:

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
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